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	Điểm

	Nhận xét của giáo viên.
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: ( 0.5 điểm) Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học?
A. nước muối loãng 
B. Đường lẫn cát 
C. Gạo lẫn trấu 
D. Xi-măng trộn cát với nước
Câu 2: ( 0.5 điểm) Điều gì khiến môi trường đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái?)
A. Dân số tăng nhanh 
B. Nhu cầu chỗ ở tăng 
C. Nhu cầu lương thực tăng 
D. Tất cả các ý trên
Câu 3( 0.5 điểm):  Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:
A. Điện
B. Mặt trời
C. Khí đốt tự nhiên
D. Gió
Câu 4 (0.5 điểm) Đặc điểm chung về sinh sản ở côn trùng là gì? 
A. Có 1 số loài côn trùng đẻ trứng 
B. Tất cả các loài côn trùng đều đẻ trứng 
C. Có 1 số loài côn trùng đẻ con
D. Tất cả các ý trên 
Câu 5: ( 0.5 điểm ) Việc phá rừng ồ ạt tác động như nào đến đất đai? 
A. Đất được canh tác tốt hơn
B. Đất bị xói mòn, trở nên bạc màu 
C. Động vật và thực vật quý hiếm bị suy giảm, bị tuyệt chủng 
D. Đất màu mở.
Câu 6: Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (1 điểm)
	A
	B

	a.Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa
	1. Hoa đực

	b. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa
	2. Hoa cái

	c. Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ gọi là hoa gì?
	3. Nhị

	d.Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì?
	4. Nhuỵ


Câu 7: Điền chữ Đ vào trước ý đúng ( 1 điểm)
A. Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển 
B. Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người 
C. Năng lượng nươc chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,…
D. Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện
Câu 8: ( 1 điểm) Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (nhụy, sinh sản, sinh dục, nhị)
“Hoa là cơ quan…………. của những loài thực vật có hoa. Cơ quan……. Đực gọi là…….Cơ quan  sinh dục cái gọi là…..”
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 9: Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phaỉ làm gì ?( 1 điểm)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Câu 10: (2 điểm)
a, Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của Bướm cải 
b, Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhiều nhất? Trong trồng trọt con người có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối và hoa màu?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Câu 11 ( 1.5 điểm) : Năng lượng điện có thể được dùng để làm gì? Lấy ví dụ
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….








ĐÁP ÁN
Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	D
	B
	B
	B


Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự
1- C, 2 - D, 3 - A, 4 - B
Câu 7: Điền theo thứ tự 
Đ – S – S – Đ
Câu 8: Điền theo thứ tự 
Hoa là cơ quan Sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục Đực gọi là nhị .Cơ quan  sinh dục cái gọi là nhụy..”
Câu 9: Để góp phần bảo vệ môi trường, chúng ta cần: 
· Đề ra luật bảo vệ môi trường 
· Trông cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc 
· Làm ruộng bậc thang 
· Sử dụng bọ rùa để tiêu diệt các loại rệp phá hoại mùa màng 
· Xử lí chất thải khi thải ra môi trường 
Câu 10:
Bướm cải – trứng – sâu – nhộng- bướm cải 
Câu 11: 
Năng lượng điện có thể được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin...... 
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